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TỔNG CỘNG: 101

TRƯỜNG THCS NHƠN PHONG

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thanh Hằng 29/01/1980 Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/05/1982 Giáo viên Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Quốc Phong 10/07/1986 Giáo viên Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Bùi Thị Thu Thủy 22/04/1981 Giáo viên Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Trương Thị Ngọc Hân 01/01/1981 Giáo viên Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

4 Lê Phi Khánh 12/10/1978 Giáo viên Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

5 Trần Thị Mẫu Đơn 26/03/1983 Giáo viên Trường THCS Nhơn Phong GVTHCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS NHƠN THÀNH

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Tình 20/11/1981 PHT THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

2 Phan Quang Hòa 28/01/1978 Hiệu Trưởng THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Diệu 14/12/1976 PHT THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hà Văn Long 12/05/1967 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành GV THCS hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

2 Bùi Thị Lệ Uyên 06/02/1979 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành GV THCS hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Phúc 01/02/1968 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành GV THCS hạng II Giáo viên THCS Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Ê Xơ Tê 17/08/1983 Giáo viên THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Thị Hằng 27/09/1992 Giáo viên THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Mai Ca 05/04/1991 Giáo viên THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Tơ Vương 22/12/1983 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

5 Trần Thị Ái Loan 20/11/1988 Giáo viên THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Kim Loan 2/12/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/02/1988 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

8 Lê Thị Tâm 23/01/1986 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

9 Bùi Thị Vân 01/3/1979 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

10 Đỗ Thị Diễm 08/04/1991 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

11 Trần Thị Thu 06/11/1986 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

12 Lê Thị Hồng Cẩm 18/09/1986 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

13 Văn Trần Kim Luy 06/05/1989 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Diệu Huyền 04/02/1993 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Lan Hương 22/10/1989 Giáo viên Trường THCS Nhơn Thành Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

TRƯỜNG THCS NHƠN HẠNH

  GIÁO VIÊN

  Đãng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Ái Thư 10/07/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Hồ Thị Phương 05/07/1986
Giáo viên, 

TTCM
trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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3 Lê Thị Mỹ Nữ 30/12/1988
Giáo viên, 

TPCM
Trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Ái Nữ 20/09/1991
Giáo viên, 

TPCM
Trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

5 Vũ Thị Thanh Sinh 19/01/1985 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

6 Trần Thị Mỹ Loan 25/11/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thân 30/04/1992
Giáo viên, 

TTCM
Trường THCS Nhơn Hạnh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đỗ Thị Ngọc Thiện 01/08/1988 Thư viện Trường THCS Nhơn Hạnh Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TH SỐ 1 NHƠN THÀNH

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thảo Nguyên 04/7/1974 Hiệu trưởng TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Mai Thị Lợi 05/2/1976
Phó hiệu 

trưởng
TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Võ Thị Mộng Ngọc  04/11/1977
Phó hiệu 

trưởng
TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Thu Huyền 19/06/1976 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

2 Phạm Thị Cúc 05/05/1973 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Như Ý  12/06/1982 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Vinh  07/04/1982 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

5 Dương Thị Kiểm  24/04/1983 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

6 Trương Điệp Hồng  05/05/1974 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Tạ Thị Lài 03/6/1989 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tuyết 02/01/1979 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Thái Thị Tuyết Ngân 29/08/1994 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Đinh Thị Mỹ Hường 11/02/1980 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Vương Thị Hiếu 15/05/1987 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hường 15/01/1974 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

7 Vương Thị Hà 19/02/1974 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Tôn Thị Thu Liễu 09/10/1974 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

9 Lê Thị Thanh Thảo 28/05/1979 Giáo viên TH số 1 Nhơn Thành GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHƠN THÀNH

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Tấn Hiến 01/01/1978
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Thùy Vân 17/05/1979 Giáo viên
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Trần Thị Vi Triều 20/01/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Như Loan 26/11/1992 Giáo viên
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Bảo Ngọc 10/4/1990
Kế toán-Văn 

thư

Trường tiểu học số 2 Nhơn 

Thành
 Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN PHONG

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Ngọc Quyên 26/8/1972 Hiệu trưởng Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Đình Quang 25/05/1975 Giáo viên Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Tố Nga 28/02/1975

Tổ trưởng - 

Giáo viên 

Tiểu học

Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

3 Lê Thị Thanh Mai 15/09/1979
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

4 Đặng Thị Thu Nhi 03/06/1985 Giáo viên Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 24/02/1979
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 28/08/1988
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

3 Nguyễn Việt Kỳ 14/08/1989 GV GDTC Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

4 Đinh Thị Bình 30/6/1993
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Phong Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Huỳnh Thị Trường Quân 09/12/1993 Thư viện Trường TH Nhơn Phong
Nhân viên thư viện  hạng 

IV

Nhân viên thư viện hạng 

III
Trúng tuyển

TRƯỜNG TH NHƠN HẠNH

2
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 GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Tấn Trình 06/12/1983 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

2 Lê Hải Yến 22/03/1992 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

3 Lê Trung Thành 30/12/1968 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Li Ta 22/08/1989 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Đặng Thị Nhường 25/08/1992 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

6 Lê Văn Chớ 10/12/1966 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

7 Đào Thị Hồng Lam 10/03/1986 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

8 Đặng Thị Thủy Chung 21/09/1986 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Mỹ Nghiêm 25/06/1989 Giáo viên Trường TH Nhơn Hạnh Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

TRƯỜNG MẪU GIÁO NHƠN THÀNH

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Diệu Hiền 28/10/1982 Hiệu trưởng
Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Luận 09/11/1988
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Hồng Vân 27/09/1989
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Mến 10/04/1992 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

2 Tô Thị Lan Phương 06/6/1984 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

3 Đoàn Thị Xim 12/02/1988 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

4 Phan Thị Ngọc Huyền 20/03/1984 Giáo viên
Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành
GVMN hạng III GVMN  hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON NHƠN PHONG

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Khánh 15/05/1975 Hiệu Trưởng Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng II GVMN Hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Ánh Tuyết 20/10/1978 P.Hiệu trưởng Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Mỹ Trinh 12/05/1987 Giáo viên Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Đào Lê 15/02/1992 Giáo viên Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

3 Ngô Thị Mộng Thùy 08/10/1986 Giáo viên Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

4 Trần Thị Thu Hương 10/09/1996 Giáo viên Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

5 Phạm Thị Ngọc 08/12/1990 Giáo viên Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

6 Trịnh Thị Tố Quyên 27/10/1996 Giáo viên Trường MN Nhơn Phong GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

TRƯỜNG MẪU GIÁO NHƠN HẠNH

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Huyền Trâm 23/04/1980
P. Hiệu 

Trưởng 
Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Mỹ Nữ 28/09/1988 P.Hiệu trưởng Trường MG Nhơn Hạnh  GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Thanh Hà 06/06/1975 Giáo viên Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Mai Thị An 10/10/1976 Giáo viên Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Năm 05/03/1970 Giáo viên Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Châu Thị Ngọc Lan 08/01/1970 Giáo viên Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Võ Thị Mỹ Dung 11/12/1970 Giáo viên Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Nga 02/09/1972 Giáo viên Trường MG Nhơn Hạnh GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển
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